DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng?  Sóng cơ và sóng điện từ đều

A. mang năng lượng
C. Có thể giao thoa

B. Truyền được trong chân không
D. bị phản xạ khi gặp vật chắn
Câu 2: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với tụ C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

A. C = 4π2f2/L
B.C = 4π2L/f2  
C. C = 1/(4π2f2L)
D. C = f2/(4π2L)
Câu 3: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?

A.Micrô
B.Mạch biến điệu
C.Mạch tách sóng
D.Anten
Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. I0=q0/ω
B.I0 = q0/ω2
C.I0 = q0ω2
D.I0 = q0ω
Câu 5: Một mạch chọn sóng là mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF. Lấy π2 = 10. Mạch trên thu được sóng vô tuyến có bước sóng nào dưới đây?

A. 
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 = 240m
B. 
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 = 120m
C. 
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 = 24m
D. 
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 = 12m
Câu 6: Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại.

A.sóng ngắn.
B.sóng trung.
C.sóng cực ngắn
D.sóng dài.
Câu 7: Trong hiêṇ tượng sét, điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào:

A.Vào lúc ta nhìn thấy tia chớp

B.Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn

C.Sau lúc ta nghe tiếng sấm ( hay tiếng sét đánh) một khoảng thời gian rất ngắn 
D.Đúng lúc ta nghe thấy tiếng sấm ( hay tiếng sét)

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?
A.Âm tần và cao tần cùng là sóng điện từ nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
B.Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ nhưng tần số của chúng bằng nhau.

C.Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ và tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
D.Âm tần và cao tần cùng là sóng âm nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.

Câu 9: Mạch dao động LC trong một thiết bị phát sóng điện từ có L = 2 μH và C = 1,5 pF. Mạch dao động này có thể phát được sóng điện từ có bước sóng là

A.3,26 m.
B.2,36 m.
C.4,17 m.
D.1,52 m.

Câu 10: Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài là để:
A. tách tín hiệu cần thu ra khỏi sóng mang caotần.
B. khuếch đại tín hiệu thu được
C. thay đổi tần số củasóngtới.
D. thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng.

Câu 11: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C.Trong mạch có dao động điện từ riêng(tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai đầu bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức
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Câu 12: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực địa của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là
A. 
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Câu 13: Ở đâu xuất hiện điện từ trường
A. Xung quanh một điện tích đứng yên.
B.Xung quanh một dòng điện không đổi
C. Xung quanh một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn
D. Xung quanh chổ có tia lửa điện
Câu 14: Một mạch dao động LC lý tưởng có điện dụng C của tụ điện biến thiên từ 10pF đến 500 pF và hệ số tự cảm L của cuộn dây biến thiên từ 0,5μH đến 10μH. Mạch có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. 6,3 m đến 66,5 m
C. 4,2 m đến 133 m
B. 18,8 m đến 133 m
D. 2,1 m đến 66,5 m
Câu 15: Điện trường xoáy là điện trường

A. do điện tích đứng yên sinh ra .
B. có đường sức là những đường cong suất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
C. được truyền đi theo đường xoắn ốc
D. có đường sức điện là những đường cong khép kín bao quanh các đường sức từ

Câu 16: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng của sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng.
B. tốc độ truyền sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều giảm.
C. bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm.

D. tốc độ truyền sóng âm giảm, bước sóng của sóng điện từ tăng.
Câu 17:  Trong dao động điện từ tự do của mạch LC lý tưởng, đại lượng biến thiên tuần hoàn theo
thời gian với chu kỳ 
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A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
B. điện tích q của tụ.
C. năng lượng điện trường giữa hai bản tụ.
D. cường độ dòng điện qua cuộn cảm.
Câu 18: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng 0 thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của mạch.
B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.
C. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của mạch.
Câu 19: Trong một mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên 1 bản tụ điện có biểu thức q = 2.10-6cos1000t (C). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 2cos(1000t – π/2) A
B. i = 2cos(1000t – π/2) mA
C. i = 2cos(1000t + π/2) A
D. i = 2cos(1000t + π/2) mA
Câu 20: Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000 km. Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là 3.108m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến antenbằng

A.1,08s.
B.12ms.
C.0,12s.
D. 10,8ms.
Câu 21: Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 10-3/π H và tụ điện có điện dung C = 1/π nF. Bước sóng điện từ mà mạch đó có thể phát ra là

A. 6m
B. 6km
C. 600m
D. 60m
Câu 22: Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi

A. mạch có tần số riêng càng lớn.
B. tụ điện có điện dung càng lớn.
C. mạch có điện trở càng lớn.
D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.
Câu 23: Mạch dao động điện từ lý tưởng: C = 50
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F, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(V) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là

A.0,60A
B.0,77A
C.0,06A
D.0,12A
Câu 24: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) A. Tụ điện trong mạch có điện dung 5
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F. Độ tự cảm của cuộn cảm là

A. L= 5.10-6H.
B. L=5mH.
C. L= 5.10-8H.
D. L= 50mH.
Câu 25: Trong mạch dao động lý tưởng LC, hiệu điện thế tức thời trên tụ là u, cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm là i , hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng là U,I. Chọn hệ thức đúng:
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Câu 26: Trong liên lạc vũ trụ người ta dùng:

A. Sóng dài.
B. Sóng ngắn
C. Sóng cực ngắn
D. Sóng trung

Câu 27:  Kết luận nào sau đây là Sai đối với mạch dao động điện từ lí tưởng?
A. Năng lượng dao động của mạch bằng năng lượng điện trường cực đại của tụ điện.
B. Năng lượng dao động của mạch được bảo toàn.
C. Năng lượng dao động của mạch bằng năng lượng từ trường cực đại của cuộn cảm.
Câu 28: Trong một mạch dao động cường độ dòng điện là i=0,01cos100πt (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là L= 0,2H. Lấy π2=10. Điện dung C của tụ điện có giá trị là:

A. 5.10-4 F.
B. 0,001 F.
C. 5.10-5 F.
D. 7.10-4 F.
Câu 29: Một mạch LC đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích trên một bản tụ điện là
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 (trong đó t đo s). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch này bằng
A. 500(A)
B. 500(mA)
C. 500(µA)
D. 500(nA)
Câu 30: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:

A. Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.
B. Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.
C. Hiện tượng cộng hưởng điện tử trong mạch LC
D.Hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

Câu 31: Trong mạch dao động điện từ LC đang có dao động điện từ tự do, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là
A. 
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Câu 32: Dao động điện từ trong mạch LC thực tế là dao động tắt dần. Dao động điện từ của mạch tắt càng nhanh khi

A. mạch có tần số riêng càng lớn.
C. mạch có điện trở càng lớn.
B. tụ điện có điện dung càng lớn.
D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn

Câu 33: Mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với phương trình 
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,(t tính bằng giây). Tần số dao động của mạch là

A. 10 kHz.
B. 10 Hz.
C. 2 πHz
D. 2 πkHz.

Câu 34: Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức 
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 (t tính bằng giây). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 5µF . Độ tự cảm trong mạch có giá trị là

A. 5.10-3mH
B. 25 mH
C. 5.10-3H
D. 50 mH
Câu 35: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V. Điện dung C của tụ có giá trị là

A. 10 µF
B. 10 pF
C. 0,1 pF
D. 0,1 µF
Câu 36: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình ca nhạc phát cho khu vực Vĩnh Phúc có tần số 105,1MHz. Biết c = 3.108 m/s, hãy tim̀ bước sóng của sóng đó

A.0,2854m.
B.0,968 m.
C.2,9682 m.
D. 2,8544 m.
Câu 37: Một mạch dao động LC lí tưởng dùng để thu sóng điện từ với cuộn cảm có hệ số tự cảm là 4μH và tụ điện có điện dung là 10pF. Lấy π2=10. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là

A. 6 m.
B. 12 m.
C. 120 m.
D. 60m.
Câu 38: Cho mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 0,04cos(20t) A (với t đo bằng μs). Điện tích cực đại của một bản tụ điện

A.2nC
B.0,002C
C.4 nC.
D.10-12C
Câu 39: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

A.Không biến thiên theo thời gian.
C.Biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2.
B.Biến thiên tuần hoàn với chu kì T.
D.Biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T.

Câu 40: Một mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản cực

của tụ điện là Q0 = 10 -9C. Dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại là 2π mA. Tần số góc của dao động

trong mạch là

A.2π.106  rad/s.
B.2π.105 rad/s.
C.5π.105 rad/s.
D.5π.107 rad/s.
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 : Đáp án B
Sóng cơ không truyền được trong chân không
Câu 2: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính́ tần số của mạch dao động điện từ tự do
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Câu 3 : Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sơ đồ khối phát và thu sóng điện từ
Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có anten
Câu 4: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức liên hê ̣giữa điện tích́ cực đại của một bản tụ và cường đô ̣dòng điện cực đại trong mạch
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: I0 = q0ω
Câu 5 : Đáp án A
Bước sóng của mạch được xác định bởi biểu thức: 
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Câu 6 : Đáp án C
Câu 7: Đáp án B
Tốc độ truyền ánh sáng nhanh hơn tốc độ truyền âm thanh
Câu 8 : Đáp án A
Âm tần và cao tần cùng là sóng điện từ nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
Câu 9 : Đáp án A
Phương pháp: Bước sóng λ = cT
Cách giải:
Ta có: 
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Câu 10 : Đáp án D
Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài là để thay đổi tần số riêng của mạch  chọn sóng
Câu 11: Đáp án A

Phương pháp: Công thức tính́ năng lượng điện từ
Cách giải:
Ta có: 
[image: image30.wmf]22
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Câu 12: Đáp án B

Phương pháp: Công thức liên hê ̣giữa điện tích́ cực đại và cường đô ̣dòng điện cực đại I 0 = ωQ0
Cách giải:
Ta có: 
[image: image31.wmf]00
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Câu 13: Đáp án D

Tia lửa điện là một dòng điện biến thiên 
[image: image32.wmf]Þ

 sinh ra từ trường biến thiên 
[image: image33.wmf]Þ

 sinh ra điện trường biến thiên

Câu 14: Đáp án C
Phương pháp: Công thức bước sóng 
[image: image34.wmf]2
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Cách giải:
Bước sóng mà mạch thu được nằm trong khoảng từ λ1 đến λ2 với

[image: image35.wmf](

)

(

)

612

111

612

222

220,5.10.10.104,2

2210.10.500.10133,3

cLCcm

cLCcm

lpp

lpp

--

--

===

===

 
Câu 15: Đáp án D

Điện trường xoáy là điện trường có đường sức điện là những đường cong khép kín bao quanh các đường sức từ

Câu 16: Đáp án C
Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm.
Câu 17:Đáp án C

Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường trong mạch LC biến thiên với chu kìbằng 1/2chu kìdao động của các đại lượng như điện tích, hiệu điện thế, cường độ dòng điện trong mạch LC => Chu kì biến
thiên: 
[image: image36.wmf]'
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Câu 18: Đáp án C
Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng 0 thì năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.

Câu 19: Đáp án D
Phương pháp: Áp dụng công thức i =q’

i = q’ = i = q’ = 
[image: image37.wmf](
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Câu 20: Đáp án C
Phương pháp: Áp dụng công thức tính thời gian trong chuyển động thẳng đều

Theo bài ra ta có 36000 km = 36000000 m
Khi đó thời gian để truyền tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten là 
[image: image38.wmf]8
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Câu 21: Đáp án C

Phương pháp: Áp dụng công thức tính bước sóng của sóng điện từ

[image: image39.wmf]2600
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Câu 22: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động tắt dần
Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi mạch có điện trở càng lớn
Câu 23: Đáp án A
Phương pháp: Áp dụng công thức tính năng lượng điện từ trong mạch LC
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Câu 24: Đáp án D

Phương pháp: Áp dụng công thức tính tần số góc của mạch dao động LC

[image: image41.wmf]6
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Câu 25 : Đáp án D

Phương phap: Áp dụng công thức vuông pha trong dao động điện từ 
[image: image42.wmf]22

22

00

1

iu

IU

+=

 
Chú ý 
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Câu 26: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ và thông tin vô tuyến Trong liên lạc vũ trụ người ta dùng sóng cực ngắn

Câu 27: Đáp án D
Phương pháp: Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng điện từ trong mạch LC
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Câu 28: Đáp án C
Phương pháp: Áp dụng công thức tính chu kì của mạch dao động LC

+ Tần số góc ω = 100π rad/s

Áp dụng công thức 
[image: image46.wmf](
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Câu 29: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng công thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên một bản tụ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 
[image: image47.wmf]00
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Cách giải:

Theo đề bài: 
[image: image48.wmf](
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Vậy cường độ dòng điện cực đại trong mạch là: 
[image: image49.wmf](
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Câu 30 : Đáp án C
Nguyên tắc thu sóng đện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ trong mạch LC
Câu 31 : Đáp án A

Ta có: 
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Câu 32 : Đáp án C
Dao động điện từ của mạch LC tắt càng nhanh khi mạch có điện trở càng lớn.
Câu 33 : Đáp án A
Ta có: f = ω/2π = 10 kHz
Câu 34: Đáp án D
Phương pháp: Sử dụng công thức tính tần sốgóc của mạch dao động LC
Cách giải:

Độ tự cảm của cuộn được xác định thông qua biều thức tính tốc độ góc trong mạch dao động LC

[image: image51.wmf](
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Câu 35 : Đáp án B
Phương pháp: Áp dụng bảo toàn năng lượng trong mạch LC
Cách giải:

[image: image52.wmf](
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Câu 36: Đáp án D
Phương pháp: Áp dụng công thức tính bước sóng của sóng điện từ.

+  Bước sóng của sóng FM: 
[image: image53.wmf](
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 Chọn D
Câu 37: Đáp án B
Phương pháp: Áp dụng công thức tính bước sóng điện từ 
Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể thu được là

[image: image54.wmf](
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=> Chọn B
Câu 38: Đáp án A
Phương pháp: Áp dụng công thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên một bản tụ và cường độ dòng điện cực đại
Từ biểu thức của cường độ dòng điện: i = 0,04cos(20t) A (với t đo bằng μs)
Suy ra: I0 = 0,04A, ω = 2.106(rad/s) vì t tính bằng đơn vị μs (10-6s)

Ta có: 
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0

000

6

0,04

2.102

20.10

I

IqqCnC

w

w

-

=Þ====

 
Câu 39: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về mạch dao động điện từ
Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2
Câu 40: Đáp án A
Phương pháp: I0 = ωQ0
Cách giải:

Tần số góc của mạch: 
[image: image56.wmf](
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